	
	



ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 2

Câu 1. Có ba cây với tổng diện tích lá như nhau, cùng độ tuổi, cho thoát hơi nước trong điều kiện chiếu sáng như nhau trong một tuần. Sau đó cắt thân đến gần gốc và đo lượng dịch tiết ra trong một giờ, người ta thu được số liệu như sau:

	Cây
	Thể tích nước thoát ra qua lá (ml)
	Thể tích dịch tiết ra (ml)

	Khoai tây
	8,4
	0,06

	Hướng dương
	4,8
	0,02

	Cà chua
	10,5
	0,06


Từ bảng số liệu trên em có thể rút ra nhận xét gì?

Câu 2. Dựa vào những hiểu biết về trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật, hãy cho biết:

a. Vai trò sinh lí của nguyên tố kali đối với thực vật.

b. Phân kali có hiệu quả tốt nhất đối với những loại cây trồng nào? Đối với những cây đó nên bón phân kali vào thời điểm nào để đạt hiệu quả cao nhất?

c. Trong chế phẩm vi lượng cho cây họ Đậu, nguyên tố nào là nguyên tố vi lượng chủ đạo và không thể thiếu được? Vì sao?

Câu 3. Giải thích tại sao trong môi trường khí hậu nhiệt đới thì hiệu suất quang hợp (gam chất khô/m2 lá/ ngày) ở thực vật C3 thấp hơn nhiều so với ở thực vật C4?

Câu 4. Dựa vào kiến thức thực vật hãy cho biết:

a. Tại sao khi làm giá đỗ người ta thường sử dụng nước sạch (nước có ít chất khoáng)?

b. Để giữ được các bông hoa hồng trong lọ hoa được tươi lâu người ta phải làm thế nào? Giải thích.

Câu 5.

a. Trong đêm dài, ánh sáng đỏ và ánh sáng đỏ xa (hồng ngoại) có tác dụng như thế nào với cây ngày dài và cây ngày ngắn? Giải thích?

b. Một cây ngày dài ra hoa trong quang chu kỳ tiêu chuẩn 14 giờ sáng – 10 giờ tối. Nên hiểu thế nào về giá trị 10 giờ tối nói trên? Cây đó sẽ ra hoa trong các quang chu kỳ (QCK) nào sau đây?

- QCK 1:15 giờ sáng – 9 giờ tối

- QCK 2:10 giờ sáng – 7 giờ tối – Chiếu ánh sáng đỏ - 7 giờ tối

- QCK 3:10 giờ sáng – 7 giờ tối – Chiếu ánh sáng đỏ xa - 7 giờ tối

- QCK 4: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – đỏ – đỏ xa - 7 giờ tối

- QCK 5: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – đỏ xa – đỏ - 7 giờ tối

- QCK 6: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – đỏ xa – đỏ - đỏ xa – 7 giờ tối

- QCK 7: 10 giờ sáng – 7 giờ tối - đỏ - đỏ xa - đỏ - 7 giờ tối 

Câu 6.

a. Trong vòng tuần hoàn của người, những yếu tố nào đã hỗ trợ để máu chảy về tim?

b. Ở người, lượng oxy trong phổi chiếm 36%, trong máu chiếm 51% và ở các cơ là 13% tổng lượng oxy trong cơ thể. Ở một loài động vật có vú khác, lượng oxy ở phổi, trong máu và các cơ tương ứng là 5%, 70% và 25%. Đặc điểm phân bố oxy trong cơ thể như vậy cho biết loài động vật có vú này sống trong môi trường như thế nào? Tại sao chúng cần có đặc điểm phân bố oxy như vậy?

c. Hai tâm thất của người có cấu tạo không giống nhau có vai trò gì?

Câu 7.

a. Giải thích tại sao khi hít vào gắng sức, các phế nang không bị nở quá sức và khi thở ra hết mức thì các phế nang không bị xẹp hoàn toàn?

b. Giải thích vì sao bắt giun đất để trên mặt đất khô ráo thì giun sẽ nhanh chết? 

Câu 8.

a. Stress là gì? Cơ thể có những phản ứng gì khi bị Stress? Hậu quả của Stress kéo dài?

b. Nếu dùng thuốc có thành phần corticoit thì sẽ có tác hại gì?

Câu 9.

a. Vì sao các synap hoạt động về mặt hóa học lại làm cho hệ thần kinh xử lí rất linh hoạt?

b. Tại sao myelin lại có khả năng cách điện?

Câu 10.

a. Tại sao trước khi thực hành mổ lộ tim ếch chúng ta phải tiến hành hủy tủy mà không được hủy não?

b. Nêu các thao tác hủy tủy ở ếch.

c. Sau khi mổ lộ tim ếch, nhịp tim của ếch thay đổi như thế nào trong các trường hợp sau? Giải thích.

- Nhỏ adenalin 1/100 000

- Nhỏ axetincolin

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Câu 1.
- Có 3 lực đẩy nước từ rễ lên lá, đó là lực thoát hơi nước của lá (động cơ phía trên), lực đẩy của áp suất rễ (động cơ phía dưới), lực trung gian giữa các phân tử nước với nhau và giữa phân tử nước với thành mạch dẫn. Qua bảng số liệu ta thấy có mối liên quan rất chặt chẽ giữa lượng nước thoát ra với lượng dịch mà gốc cây tiết ra. Ở cây cà chua có lượng nước thoát ra lớn nhất thì lượng dịch tiết ra cũng lớn nhất.

- Cây cà chua và cây khoai tây đều có lượng dịch tiết ra như nhau (0,06ml) nhưng lượng nước thoát ra khác nhau (cây khoai tây là 8,4ml; cây cà chua là 10,5ml) chứng tỏ lượng nước thoát ra chủ yếu phụ thuộc vào động cơ phía trên (lực hút do thoát hơi nước của lá).

Câu 2.
a. Vai trò sinh lý của K đối với cây:

- Điều chỉnh các đặc tính lý hóa của keo nguyên sinh chất. Nguyên tố kali điều chỉnh các đặc tính lí hoá của keo nguyên sinh tế bào bằng cách điều chỉnh trạng thái hút nước thông qua việc quy định áp suất thẩm thấu của tế bào. Nếu lượng ion K+ trong tế bào tăng lên thì áp suất thẩm thấu tăng ( Tế bào hút nước làm giảm độ nhớt của chất nguyên sinh trong tế bào.

- Điều chỉnh sức trương của tế bào, điều chỉnh đóng mở khí khổng. Khi kênh protein K+ mở thì ion K+ sẽ khuếch tán ra khỏi tế bào làm giảm áp suất thẩm thấu của tế bào làm cho tế bào mất nước ( khí khổng đóng.

- Điều chỉnh dòng vận chuyển các chất hữu cơ trong mạch rây.

- Hoạt hóa nhiều enzym tham gia các quá trình trao đổi chất trong cây, đặc biệt là các enzym trong pha tối quang hợp, enzim trong chu trình Krebs của hô hấp tế bào.

- Điều chỉnh sự vận động ngủ của lá ở một số loài cây.

b. - Phân kali có hiệu quả tốt nhất đối với những cây trồng mà sản phẩm thu hoạch chứa nhiều gluxit như lúa, ngô, mía, khoai, sắn,... Đối với những loại cây trồng này, bón K là tối cần thiết để đạt năng suất và chất lượng cao. Vì nguyên tố kali là thành phần của các enzim trong pha tối quang hợp và trong chu trình Krebs của hô hấp. Đặc biệt nó tham gia vào quá trình chuyển hoá nên những loại cây cần nhiều gluxit thì cần nhiều nguyên tố kali.

- Bón K vào giai đoạn cây trồng hình thành cơ quan kinh tế (hình thành bông ở lúa, hình thành củ ở khoai, sắn,...) vì K làm tăng quá trình vận chuyển các chất hữu cơ, tích lũy về cơ quan dự trữ nên sẽ làm tăng năng suất kinh tế.

c. Trong chế phẩm vi lượng cho cây họ đậu, nguyên tố Mo là nguyên tố vi lượng chủ đạo và không thể thiếu được. Vì:

- Mo có vai trò rất quan trọng trong việc trao đổi nitơ do nó cấu tạo nên enzim nitrareductaza, nitrogenaza.

- Nếu thiếu Mo sẽ gây ức chế quá trình cố định đạm của vi sinh vật cố định đạm làm cho cây thiếu đạm dẫn tới cây còi cọc và chết.

Câu 3. Trong môi trường có khí hậu khô nóng của vùng nhiệt đới thì thực vật C3 có năng suất thấp hơn rất nhiều so với thực vật C4 là vì cây C4 có điểm bão hòa ánh sáng cao, điểm bão hòa nhiệt độ cao và không có hô hấp sáng:

- Thực vật C3 có điểm bão hoà ánh sáng thấp (chỉ bằng 1/3 ánh sáng toàn phần) nên khi môi trường có cường độ ánh sáng càng mạnh thì cường độ quang hợp của cây C3 càng giảm. Trong khi đó cường độ ánh sáng càng mạnh thì cường độ quang hợp của cây C4 càng tăng (Cây C4 chưa xác định được điểm bão hoà ánh sáng).

- Điểm bão hoà nhiệt độ của cây C4 cao hơn cây C3. Khi môi trường có nhiệt độ trên 25°C thì cường độ quang hợp của cây C3 giảm dần trong khi cây C4 lại quang hợp mạnh nhất ở nhiệt độ 35°C.

- Thực vật C3 có hô hấp sáng làm tiêu phí mất 30 đến 50% sản phẩm quang hợp, còn thực vật C4 không có hô hấp sáng.

Vì vậy ở môi trường nhiệt đới thì cường độ quang hợp của cây C4 luôn cao hơn rất nhiều lần so với cường độ quang hợp của cây C3.

Câu 4.
a. Khi làm giá đỗ người ta thường sử dụng nước sạch (có ít chất khoáng) nhằm mục đích ngăn cản sự phát triển rễ, tập trung vào phát triển trụ mầm làm cho giá dài và mập. Nguồn chất dinh dưỡng trong trường hợp này được huy động chủ yếu từ hai lá mầm vì thế lá mầm teo nhỏ lại thì giá ăn sẽ ngon hơn. Khi nước không sạch có nhiều chất khoáng thì rễ phát triển nhiều, trụ mầm mảnh mai.

b. Người ta thường làm cho hoa tươi bằng cách:

- Phun dung dịch cytokinin lên cành hoa để ngăn cản sự lão hóa các bộ phận của cây, đặc biệt làm chậm sự phân giải diệp lục của lá nên lá trông vẫn xanh tươi hơn so với khi không xử lí hooc môn. Cytokinin làm chậm sự lão hóa bằng cách ức chế sự phân giải protein, kích thích tổng hợp ARN và protein.

- Trước khi cắm hoa vào lọ, chúng ta cần cắt ngầm trong nước một đoạn ở cuối cành hoa nơi có vết cắt rồi sau đó cắm ngay vào lọ nước. Điều này là cần thiết vì khi cắt hoa đem bán, do sự thoát hơi nước của lá vẫn tiếp diễn sẽ kéo theo các bọt khí vào trong mạch gỗ vì thế nếu ta để nguyên cành hoa mua từ chợ về mà cắm ngay vào lọ nước thì dòng nước trong mạch gỗ sẽ bị ngắt quãng bởi các bọt khí nên cành hoa nhanh héo.

Câu 5.
a. Tác dụng của ánh sáng đỏ và ánh sáng đỏ xa:

- Quang chu kì ảnh hưởng đến sự ra hoa thông qua loại sắc tố enzim là phitocrom. Trong đêm dài, ánh sáng đỏ làm biến đổi phitocrom đỏ (P660) thành phitocrom đỏ xa (P730). Loại phitocrom đỏ xa sẽ kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn.

- Trong đêm dài, ánh sáng đỏ xa làm P730 biến đổi thành P660, kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn, ức chế sự ra hoa của cây ngày dài.

b.

- Vì đây là cây ngày dài nên 10 giờ đêm là thời gian tối tới hạn (số giờ tối nhiều nhất cần có để cây đó ra hoa). Cây sẽ ra hoa khi số giờ tối trong ngày ≤ 10 giờ.

- Cây này sẽ ra hoa trong các quang chu kỳ 1, 2, 5, 7.

- Ở QCK 1: 15 giờ sáng - 9 giờ tối. Cây sẽ ra hoa vì thời gian đêm tối ít hơn đêm tới hạn ( thỏa mãn.

- Ở QCK 2: 10 giờ sáng - 7 giờ tối - Chiếu ánh sáng đỏ - 7 giờ tối. Cây sẽ ra hoa vì mặc dầu thời gian tối là 14 giờ (lớn hơn thời gian đêm tới hạn là 10 giờ) nhưng vì có tia sáng đỏ làm chuyển hoá phitocrom P660 thành P730 nên đã kích thích sự ra hoa của cây ngày dài.

- Ở QCK 3: 10 giờ sáng - 7 giờ tối - Chiếu ánh sáng đỏ xa - 7 giờ tối. Cây này không ra hoa vì chiếu ánh sáng đỏ xa làm cho P730 chuyển hoá thành P660. Loại phitocrom P660 sẽ ức chế sự ra hoa của cây ngày dài.

- Ở QCK 4: 10 giờ sáng - 7 giờ tối -đỏ - đỏ xa - 7 giờ tối. Cây không ra hoa vì lúc đầu chiếu ánh sáng đỏ làm cho P660 thành P730 nhưng sau đó chiếu đỏ xa làm cho P730 chuyển thành P660. Loại phitocrom P660 sẽ ức chế sự ra hoa của cây ngày dài.

- Ở QCK 5: 10 giờ sáng - 7 giờ tối - đỏ xa - đỏ - 7 giờ tối. Cây ra hoa vì lúc đầu chiếu ánh sáng đỏ xa làm cho P730 thành P660 nhưng sau đó chiếu ánh sáng đỏ làm cho P660 chuyển thành P730. Loại phitocrom P730 sẽ kích thích sự ra hoa của cây ngày dài.

- Ở QCK 6: 10 giờ sáng - 7 giờ tối - đỏ xa - đỏ - đỏ xa - 7 giờ tối. Cây không ra hoa vì lúc đầu chiếu ánh sáng đỏ xa làm cho P730 thành P660 nhưng sau đó chiếu đỏ làm cho P660 chuyển thành P730. Sau đó chiếu ánh sáng đỏ xa làm cho P730 chuyển thành P660. Loại phitocrom P660 sẽ ức chế sự ra hoa của cây ngày dài.

- Ở QCK 7: 10 giờ sáng - 7 giờ tối - đỏ - đỏ xa - đỏ - 7 giờ tối. Cây ra hoa vì lúc đầu chiếu ánh sáng đỏ làm cho P660 thành P730 nhưng sau đó chiếu đỏ xa làm cho P730 chuyển thành P660. Sau đó chiếu ánh sáng đỏ làm cho P660 chuyển thành P730. Loại phitocrom P730 sẽ kích thích sự ra hoa của cây ngày dài.

Câu 6.
a. Những yếu tố đã hỗ trợ để máu chảy về tim là:

- Do trong tĩnh mạch có hệ thống van chỉ cho máu chảy một chiều từ mao mạch trở về tim. Bao quanh tĩnh mạch có các cơ. Các cơ này co ép vào thành tĩnh mạch đẩy máu trong tĩnh mạch di chuyển. Vì nhờ có các van nên việc đẩy máu của các cơ sẽ đẩy máu chảy một chiều từ tĩnh mạch về tim.

- Hoạt động cử động hô hấp của các cơ lồng ngực (cơ hoành, cơ liên sườn) tạo ra áp suất âm trong lồng ngực và có cả áp suất âm ở tim. Hai áp suất âm này sẽ góp phần hút máu trở về tim.

b. - Ở loài động vật này, lượng oxy chủ yếu được dự trữ ở các cơ, điều này chứng tỏ đây là loài thú sống ở môi trường nước.

- Do đặc điểm phân bố oxy trong cơ thể ở loài động vật này cho phép chúng dự trữ được lượng oxy trong cơ thể giúp chúng có thể hoạt động trong điều kiện thiếu oxy.

- Đây là đặc điểm thích nghi giúp loài động vật này có thể lặn được lâu dưới nước. Ví dụ như các loài cá voi, cá heo, hà mã, hải cẩu...

c. Hai tâm thất của người có cấu tạo không giống nhau có vai trò:

Hệ tuần hoàn gồm có tim, hệ mạch và tế bào máu. Trong hệ tuần hoàn, tim có nhiệm vụ bơm máu vào động mạch để thực hiện lưu thông máu trong hệ tuần hoàn. Tâm thất trái bơm máu vào động mạch chủ để thực hiện vòng tuần hoàn lớn, tâm thất phải bơm máu vào động mạch phổi để thực hiện vòng tuần hoàn nhỏ.

- Vòng tuần hoàn nhỏ xuất phát từ tâm thất phải đến hai lá phổi rồi trở về tâm nhĩ trái của tim. Đoạn đường này tương đối ngắn nên áp lực đẩy máu của tâm thất phải không cao chỉ khoảng 30mmHg, do đó thành tâm thất phải tương đối mỏng.

- Vòng tuần hoàn lớn xuất phát từ tâm thất trái đến tất cả các cơ quan trong cơ thể. Đoạn đường này dài, cần 1 áp lực đẩy máu rất cao của tâm thất trái (khoảng 120mmHg), do đó thành tâm thất trái rất dày.

- Nếu thành tâm thất trái có cấu trúc giống như thành tâm thất phải thì khi tâm thất trái co sẽ không thể đẩy máu đi đến tận các cơ quan của cơ thể, dẫn tới thiếu máu cung cấp cho các hoạt động.

- Nếu thành tâm thất phải có cấu trúc giống như thành tâm thất trái thì khi tâm thất phải co sẽ đẩy máu đi với một áp lực rất lớn vào mao mạch phổi làm tăng sự khuếch tán của nước và các ion vào trong dịch màng phổi gây ra hiện tượng tràn dịch màng phổi là ngạt thở và có thể gây chết.

Câu 7.
a. - Khi hít vào gắng sức phế nang không bị nở ra quá mức do:

+ Phản xạ Hering - Brewer xảy ra: thụ quan dãn nằm ở màng phổi và ở tiểu phế quản bị kích thích lúc phổi căng quá mức do hít vào gắng sức, sẽ kìm hãm mạnh trung khu hít vào làm ngừng co các cơ thở tránh cho phế nang căng quá mức.

- Khi thở ra hết mức, phế nang không bị xẹp hoàn toàn do:

+ Trong phế nang có các tế bào tiết ra protein làm giảm sức căng bề mặt.

b. Nếu bắt giun đất để trên bề mặt đất khô ráo, giun sẽ nhanh bị chết vì:

- Giun đất trao đổi khí với môi trường qua da nên da của giun đất cần ẩm ướt để các khí O2, CO2 có thể hòa tan và khuếch tán qua da được dễ dàng.

- Nếu bắt giun đất để trên bề mặt đất khô ráo, da sẽ bị khô nên giun không hô hấp được và sẽ bị chết.

Câu 8.
a. - Stress là tình trạng căng thẳng thần kinh do cơ thể chịu tác động bất lợi từ môi trường ngoài hay môi trường trong cơ thể như bệnh tật, lo âu, thay đổi thời tiết.

- Các phản ứng của cơ thể khi bị Stress:

+ Phản ứng báo động (ngắn hạn): Các kích thích Stress tác động lên vùng dưới đồi làm tăng cường hệ giao cảm gây tăng nhịp tim, nhịp thở, tăng cung cấp máu cho xương, cho não, tăng chuyển hóa glicogen → glucozơ.

+ Phản ứng đề kháng: Kích thích tác động lên vùng dưới đồi, kích thích tuyến yên giải phóng ACTH gây kích thích tuyến trên thận tiết cocticoit có tác dụng giảm pH, tăng phân hủy protein, tăng chuyển hóa cơ bản, tăng khả năng đề kháng.
Stress kéo dài thì phản ứng đề kháng được kéo dài làm cho cơ thể duy trì trạng thái chuyển hóa cơ bản cao, huyết áp cao gây tổn thương hệ thống tuần hoàn, suy nhược cơ thể dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch và dễ bị bệnh.

b. Cocticoit là một dạng hooc môn tuyến vỏ thận, có tác dụng huy động hàng loạt các phản ứng đề kháng của cơ thể trong đó có tác dụng kháng viêm nên được ứng dụng điều chế thuốc chống dị ứng, kháng viêm. Sử dụng thuốc có thành phần cocticoit kéo dài làm cho nồng độ chất này trong máu cao, tạo ức chế liên hệ ngược, gây giảm tiết chất này tại vỏ thận, mất dần cơ chế tự miễn dịch, đồng thời làm cơ thể mệt mỏi kéo dải.

Câu 9.
a. Các synap hóa học cho hệ thần kinh xử lí rất linh hoạt là vì:

- Xung thần kinh đi trên sợi trục khi kích thích đến ngưỡng mới hình thành xung nhưng ở cúc xynap tùy theo cường độ xung mà chất trung gian hóa học được giải phóng khác nhau → linh hoạt trong vận chuyển xung đi qua cúc synap.

- Tại cúc synap, hệ thống các chất trung gian hóa học rất phong phú và đa dạng nhưng được chia làm 2 nhóm: ức chế và hưng phấn.

- Nơron có thể phân nhánh cho rất nhiều cúc synap để tiếp xúc với nhiều nơron khác và nhiều nơron khác cũng có cúc synap tiếp xúc với 1 nơron.

- Bản chất của chất trung gian hóa học là hooc môn → khi truyền tin có thể được khuếch đại hoặc không được khuếch đại → cúc synap là tổ chức phân biệt thông tin có ý nghĩa và không có ý nghĩa

Như vậy, cúc synap chính là tổ chức làm cho xung thần kinh linh hoạt hơn.

b. Myelin có khả năng cách điện là vì: Mỗi bao myelin được cấu trúc bởi một tế bào Swann → không có gian bào → hạn chế được nước ở gian bào. Tế bào Swann quấn vào axon những vòng rất chặt đẩy tế bào chất ra các vòng ngoài. → Các bao myelin có khả năng cách điện.

Câu 10.
a. - Cần hủy tủy để ếch không thực hiện các phản xạ vận động từ các chi, ếch sẽ nằm yên, dễ thao tác, dễ quan sát hơn.

- Không hủy não vì hủy não sẽ ảnh hưởng đến các trung khu tuần hoàn, hô hấp thậm chí có thể chết và không quan sát được gì.

b. Tay phải cầm kim nhọn, tay trái cầm ếch, dùng ngón tay cái của bàn tay trái ghì lên đầu hơi gập cổ ếch xuống nhằm kéo dãn đốt sống cổ, dùng kim nhọn lách vào khe khớp của đốt sống cổ và đưa kim sâu xuống 2 - 3 cm dọc theo cột sống, ngoáy nhẹ, đến khi thấy các chi không cử động là được.

c. - Nhỏ adenalin 1/100 000: Tim đập nhanh, mạnh, nhịp tim tăng.

- Nhỏ axetincolin: Tim đập chậm, yếu, nhịp tim giảm.
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